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Câu 1: Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1V bằng


A. 1 J.C.
B. 1 N/C.
C. 1 J/C.
D. 1. J/N.

Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ, 
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nguồn điện có suất điện động E = 8V, điện trở trong r = 2
[image: image2.wmf]W

. Điện trở của đèn R1 = 3 
[image: image3.wmf]W

, điện trở R2=3
[image: image4.wmf]W

, điện trở ampe kế không đáng kể như Hình 1. Khoá K mở, di chuyển con chạy C, người ta nhận thấy khi điện trở của phần AC của biến trở AB có giá trị 1
[image: image5.wmf]W

 thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở.


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. E và r/n.
B. nE và r/n.
C. nE nà nr.
D. E và nr.

Câu 4: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của

A. các prôtôn cùng chiều điện trường.
B. các electron tự do ngược chiều điện trường.

C. các ion dương cùng chiều điện trường.
D. các ion âm ngược chiều điện trường.
Câu 5: Hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với các đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 m/s thì lực Lo ren xơ tác dụng lên hạt là 2.10-6 N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc  v2 = 4,5.107 m/s thì lực Lo ren xơ bằng bao nhiêu?


A. 5.10-5 N.
B. 4.10-5 N.
C. 3.10-5 N.
D. 2.10-5 N.

Câu 6: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 
[image: image10.wmf]W

 mắc nối tiếp là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng


A. 8 A.
B. 16 A.
C. 2 A.
D. 0,5 A.

Câu 7: Trong các nhận định về suất điện động, nhận định không đúng là:


A. Đơn vị của suất điện động là Jun.


B. Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.


C. Suất điện động của nguồn có trị số bằng hiệu điện thế giữa hai cực khi mạch ngoài hở.


D. Suất điện động của nguồn điện có đơn vị là Vôn.

Câu 8: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho


A. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.


B. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.


C. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.


D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

Câu 9: Nhận xét không đúng về điện môi là:


A. Hằng số điện môi của một gỗ lớn hơn hằng số điện môi của không khí khô.


B. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.


C. Điện môi là môi trường cách điện.


D. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

Câu 10: Một bọt khí có thể tích 1,5cm3 được tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dưới mực nước biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi, biết khối lượng riêng của nước biển là 103kg/m3, áp suất khí quyển là p0 = 105Pa và g = 10m/s2.

A. 16,5cm3
B. 15,5cm3
C. 16cm3
D. 15cm3
Câu 11: Từ vị trí A, Bình điều khiển xe máy điện bắt đầu xuất phát chuyển động thẳng nhanh dần đều (NDĐ) thì bất ngờ phát hiện anh Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) đứng ở phía trước (vị trí B) ra dấu hiệu dừng xe nên Bình đành phải giảm tốc độ cho xe chuyển động chậm dần đều (CDĐ) cho đến khi xe dừng lại trước mặt anh CSGT. Biết độ lớn gia tốc của hai giai đoạn chuyển động NDĐ và CDĐ là 0,4m/s2 và khoảng cách AB = 90m. Thời gian từ lúc xuất phát đến khi dừng lại trước mặt anh CSGT gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 27s.
B. 47s.
C. 25s.
D. 32s.

Câu 12: Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì

A. lực tương tác không đáng kể.
B. có lúc hút, có lúc đẩy.


C. chúng hút nhau.
D. chúng đẩy nhau.

Câu 13: Vật khối lượng m=3kg được treo vào điểm O nhờ  2 dây OA, OB. Dây OA nằm ngang và tạo với dây OB góc 1350. g=10m/s2. Lực căng của 2 dây OA, OBlà:


A. 15N; 15
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B. 30N; 15
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C. 20N; 25
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D. 30N; 30
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	Câu 14: Có hai thanh ray song song, cách nhau 1 m, đặt trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường đều có B = 0,05 T. Góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm ngang bằng α=300 như hình vẽ. Các đường sức từ có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống dưới. Một thanh nhôm khối lượng 0,16 kg trượt không ma sát trên hai thanh ray xuống dưới với vận tốc không đổi. Biết khi thanh nhôm chuyển động, nó vẫn luôn nằm ngang và cường độ dòng điện trong thanh nhôm không đổi bằng I. Lấy g=10 m/s2. Đầu M của thành nhôm nối với cực?
	[image: image101.wmf]0
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A. Dương của nguồn điện và I =12,5 A
B. Âm của nguồn điện và I = 12,5A


C. Dương của nguồn điện và I = 18,5 A
D. Âm của nguồn điện và I =18,5 A

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ của hợp lực [image: image15.wmf]F
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, của hai lực [image: image16.wmf]1
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A. F luôn luôn lớn hơn F1 và F2
B. F không bao giờ  nhỏ hơn F1  hoặc F2

C. Ta luôn có hệ thức  [image: image18.wmf]1212
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D. F không bao giờ bằng F1  hoặc F2
Câu 16: Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên. Các bóng đèn có ghi Đ1 (60 V – 30 W) và Đ2 (25 V – 12,5 W). Bỏ qua điện trở dây nối. Nguồn điện có suất điện động E = 72V, điện trở trong r = 2
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 và các bóng đèn sáng bình thường. Giá trị của R1 là 

[image: image20]

A. 12
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B. 
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C. 
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 .
D. 6
[image: image24.wmf]W

 .

Câu 17: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W:Tính cường độ dòng điện qua nguồn.


A. I = 1,2 A
B. I = 2,5 A
C. I = 1 A
D. I = 2 A

Câu 18: Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch:


A. axit có anốt làm bằng kim loại đó.


B. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó.


C. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại.


D. muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại.

Câu 19: Một vật có trọng lượng P = 100N đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α bằng lực F có phương nằm ngang như hình. Biết tanα = 0,5 và hệ số ma sát trượt μ = 0,2. Giá trị lực F lớn nhất để vật nằm yên là:


A. 50,2 N


B. 27,27 N


C. 77,8 N


D. 82,28 N[image: image25.png]



Câu 20: Khi ở nhiệt độ 25oC điện trở của một thanh kim loại là 2,5Ω. Hỏi nhiệt độ phải bằng bao nhiêu để điện trở của nó bằng 3,0 Ω. Nếu hệ số nhiệt điện trở là 5.10-3K-1.


A. 35oC
B. 55oC.
C. 65oC.
D. 45oC.

Câu 21: Một quả bóng khối lượng 0,5kg đang bay theo phương ngang với vận tốc 20m/s thì va theo phương vuông góc vào bức tường thẳng đứng và bay ngược trở lại với vận tốc 15m/s. Thời gian va chạm giữa bóng và tường là 0,02s. Lực của quả bóng tác dụng vào tường là bao nhiêu


A. 375N
B. 875N
C. 575N
D. 750N
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Câu 22: Một điện tích 
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chuyển động với vận tốc ban đầu vo đi vào trong một vùng từ trường đều có 
[image: image28.wmf]0,1
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 được giới hạn giữa hai đường thẳng song song Δ và Δ’, cách nhau một khoảng 
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 và có phương vuông góc với mặt phẳng chứa Δ và Δ’, sao cho 
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 hợp góc 
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 với Δ. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Giá trị của vo để điện tích không ra khỏi từ trường ở Δ’ (hình vẽ)

A. 536m/s
B. 563m/s

   C. 365m/s
D. 356m/s

	Câu 23: Cho mạch điện như hình vẽ. Với 
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 là bình điện phân dung dịch CuSO4 có các điện cực bằng đồng và có điện trở 
[image: image38.wmf]3
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. Lượng đồng bám vào Katôt trong thời gian 16 phút 5 giây là
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A. 0,3kg
B. 0,3g
C. 0,9kg
D. 0,9g
Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ. [image: image40.png]QLI
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 ξ1 = 6 V, r1 = 6 Ω, ξ2 = 3 V, r2 = 6 Ω. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn nhất?


A. 3 
[image: image41.wmf]W

.
B. 9
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C. 6 
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.
D. 1,5
[image: image44.wmf]W

.

Câu 25: Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất  điện động và điện trở trong của nguồn?

A. Pin điện hóa.
B. Đồng hồ đa năng hiện số.

C. Thước đo chiều dài.
D. Dây dẫn nối mạch.
Câu 26: Cho mạch điện như hình vẽ. ξ1 = ξ2 = 6V, r1 = 1Ω, r2 = 2Ω, R1 = 5Ω, R2 = 4Ω, vôn kế có điện trở rất lớn chỉ 8V. Tính UAB:


[image: image45]

A. 4,5V
B. 9V
C. 2V
D. 6V
Câu 27: Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 270C và áp suất 105Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 1770C thì áp suất trong bình sẽ là:


A. 3.105 Pa.
B. 2. 105 Pa.
C. 1,5.105 Pa.
D. 2,5.105 Pa.

Câu 28: Các nguồn giống nhau mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image46.wmf]1,5 V
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điện trở trong, 
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 mắc thành bộ nguồn hỗn hợp đỗi xứng thắp sáng bình thường bóng đèn 12 V – 18 W. Khi số nguồn phải dùng là ít nhất thì công suất của mỗi nguồn là


A. 0,75 W.
B. 3 W.
C. 2,25 W.
D. 1,5 W.

Câu 29: Chọn phát biểu đúng?


A. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.


B. Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.


C. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật đứng yên.


D. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.

Câu 30: Điện năng tiêu thụ được đo bằng

A. tĩnh điện kế.
B. vôn kế.
C. ampe kế.
D. công tơ điện.
Câu 31: Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát


A. eletron chuyển từ vật này sang vật khác.
B. vật bị nóng lên.


C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật.
D. các điện tích bị mất đi.

Câu 32: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
Câu 33: Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn;

B. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài.

C. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn;

D. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn;
Câu 34: Một điện tử mang năng lượng W0 = 1500 eV bay vào một tụ điện phẳng theo hướng song song với hai bản. Hai bản dài l = 5cm, cách nhau d = 1cm. Tìm hiệu điện thế U giữa hai bản để điện tử bay ra khỏi tụ điện theo phương hợp với các bản một góc α = 110. Lấy tan110 
[image: image48.wmf]»

 0,2; bỏ qua trọng lượng của điện tử; biết 1 eV = 1,6.10-19 J.


A. 150V
B. 120V
C. 130V
D. 140V

Câu 35: Hai dây đẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí cách nhau một đoạn d = 12 cm có các dòng điện cùng chiều I1 = I2 = I = 10 A chạy qua. Một điểm M cách đều hai dây dẫn một đoạn x. Để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại M đạt giá trị cực đại thì x bằng

A. 6,4 cm.
B. 9,8 cm.
C. 7,8 cm.
D. 8,5 cm.
Câu 36: Cho mạch điện như hình vẽ
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Suất điện động và điện trở trong của các nguồn lần lượt là :  E
[image: image50.wmf]1

  =  8 V ; r
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  =  0,5 
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 ;   E
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  =  2 V; r
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  =  0,5 
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.Các điện trở có giá trị :  R
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  =  1 
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; R
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 =  R
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 =  3 
[image: image60.wmf]W

. Điện trở của ampe kế, khóa điện K và dây nối không đáng kể.Biết rằng số chỉ của ampe kế khi đóng khóa K bằng 9/5 số chỉ trên ampe kế khi ngắt khóa K. Hãy tính điện trở R
[image: image61.wmf]4
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A. 
[image: image62.wmf]2.

W


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 37: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc điểm nào dưới đây?


A. vuông góc với vec tơ cảm ứng từ.


B. vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.


C. song song với đường sức từ.


D. Vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và vec tơ cảm ứng từ.

Câu 38: Cho hai nguồn điện giống nhau 12 V – 2 Ω. Được mắc thành một bộ nguồn nối tiếp nhau thì công suất cực đại của nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài chỉ có điện trở thuần là bao nhiêu ?

A. 24 W.
B. 36 W.
C. 12 W.
D. 18 W.

Câu 39: Hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện phẳng bằng U = 300 V. Một hạt bụi nằm cân bằng giữa hai bản của tụ điện và cách bản dưới của tụ điện một khoảng d1 = 0,8 cm, lấy g = 10 m/s2. Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ giảm đi một lượng ΔU = 30 V thì sao bao lâu hạt bụi sẽ rơi xuống bản tụ dưới


A. 0,13 s.
B. 0,02 s.
C. 0,15 s.
D. 0,09 s.

[image: image103.png]o



Câu 40: Đặt vào hai đầu biến trở R một nguồn điện không đổi (E1; r1). Thay đổi giá trị R thì thấy công suất tiêu thụ trên mạch ngoài theo biến trở như hình vẽ (đường nét đậm). Thay nguồn điện trên bằng nguồn điện (E2; r2) và tiếp tục điều chỉnh biến trở thì thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài có đồ thị như đường nét mảnh. Mắc hai nguồn trên nối tiếp nhau rồi mắc vào hai đầu biến trở thì thấy công suất của mạch ngoài cực đại. Công suất cực đại đó và giá trị của biến trở khi ấy.

A. 18,25W; 1
[image: image66.wmf]W


B. 25,78W; 7
[image: image67.wmf]W


C. 25,78W; 6
[image: image68.wmf]W


D. 36,5W; 6
[image: image69.wmf]W


Câu 41: Một quả cầu nhỏ có  khối lượng m=0,25g ,mang điện tích q=2,5.10 – 9 C treo vào một điểm O bằng một dây tơ có chiều dài 
[image: image70.wmf]l

. Qủa cầu nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang ,cường độ 106V/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc.

A. 600
B. 300
C. 150
D. 450
Câu 42: Một quả cầu khối lượng 1g treo bởi sợi dây mảnh ở trong điện trường có cường độ E=1000V/m có phương ngang thì dây treo quả cầu lệch góc 
[image: image71.wmf]a

=30o so với phương thẳng đứng. quả cầu có điện tích q>0(cho g =10m/s2. Lực căng dây treo quả cầu ở trong điện trường là


A. 
[image: image72.wmf]3

2

.10-2 N
B. 2.10-2 N.
C. 
[image: image73.wmf]2

3

.10-2 N
D. 
[image: image74.wmf]3

.10-2 N

Câu 43: Thanh đồng chất AB tiết diện đều dài ℓ=2m, trọng lượng P, đứng yên trên mặt sàn nằm ngang và tựa vào một con lăn nhỏ không ma sát C gắn vào đầu bức tường ở độ cao h=1m. Giảm dần góc α thì thấy thanh bắt đầu trượt khi α=650. Tính hệ số ma sát nghỉ giữa thanh và sàn khi đó.


[image: image75]

A. 0,24
B. 0,44
C. 0,34
D. 0,14
Câu 44: Một xe chuyển động tròn đều trên đoạn đường có bán kính R = 200m. Hệ số ma sát nghỉ là 0,2. Coi ma sát lăn rất nhỏ, lấy g = 10m/s2. Để không bị trượt, vận tốc tối đa của xe là


A. 35m/s
B. 30m/s
C. 20m/s
D. 25m/s

Câu 45: Cho điện tích điểm Q trong không khí, hai điểm M, N nằm trong điện trường của Q có cường độ là EM = 3000V/m, EN = 4000V/m và 
[image: image76.wmf]MN
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. Di chuyển điện tích q = -10-3C từ M đến N thì lực điện do Q tác dụng lên q có độ lớn cực đại bằng


A. 12N.
B. 5N.
C. 6N.
D. 7N.

Câu 46: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có E = 24 V, r = 0,5 
[image: image77.wmf]W

. Bình điện phân B đựng dung dịch CuSO4, cực dương làm bằng kim loại đồng, có RB = 4 
[image: image78.wmf]W

. Đèn Đ có Rđ = 4 
[image: image79.wmf]W

. Ampe kế chỉ 3A, khối lượng chất thoát ra ở điện cực sau thời gian 16 phút 5 giây và giá trị Rx lần lượt là

[image: image80]

A. 0,96 g; 1,5 
[image: image81.wmf]W

.
B. 0,48 g; 2,0 
[image: image82.wmf]W

.
C. 0,48 g; 5,5 
[image: image83.wmf]W

.
D. 0,96 g; 2,0 
[image: image84.wmf]W

.

Câu 47: Khói thải từ một số nhà máy (hình vẽ) có thể chứa nhiều hạt bụi gây ô nhiễm môi trường. Để giảm thiểu tác hại của bụi người ta dùng máy lịch bụi tĩnh điện theo nguyên tắc cơ bản sau : Hai bản của một tụ điện phẳng không khí được đặt thẳng đứng, cách nhau 
[image: image85.wmf]d20(cm)

=

, chiều cao của mỗi bản là 
[image: image86.wmf]l

. Hiệu điện thế giữa hai bản 
[image: image87.wmf]4

U4.10(V/m)

=

. Không khí chứa bụi được thổi đi lên theo phương thẳng đứng qua khoảng giữa hai bản tụ. Cho rằng mỗi hạt bụi có khối lượng 
[image: image88.wmf]9

m1.10(kg)

-

=

, 
[image: image89.wmf]15

q2.10(C)

-

=-

. Khi bắt đầu đi vào giữa hai bản tụ, hạt bụi có 
[image: image90.wmf]0

v10(m/s)

=

 theo phương thẳng đứng hướng lên. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Điều kiện của 
[image: image91.wmf]l

 để mọi hạt bụi đều bị hút dính vào bản tụ là[image: image92.png]




A. 
[image: image93.wmf]10(m)
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l

.
B. 
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.
C. 
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l

.
D. 
[image: image96.wmf]17,02(m)
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Câu 48: Nguồn điện có suất điện động E. Dòng điện có cường độ I chạy qua nguồn trong thời gian t. Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức:

A. 
[image: image97.wmf]PE.I

=

.

B. 
[image: image98.wmf]PE.I.t

=

.

C. 
[image: image99.wmf]2

PI.t
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.

D. 
[image: image100.wmf]2
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.
Câu 49: Một hạt bụi nằm cân bằng trong khoảng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Biết rằng hạt bụi cách bản dưới một đoạn 0,8(cm) và hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại nhiễm điện trái dấu đó là 300(V). Nếu hiệu điện thế giữa hai bản giảm đi một lượng 60(V) thì hạt bụi sẽ rơi xuống bản dưới sau thời gian


A. 0,09(s).
B. 0,05(s).
C. 1,5(s).
D. 0,75(s).

Câu 50: Một quả cam khối lượng m ở tại nơi có gia tốc g, trái đất có khối lượng là M.Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Quả cam hút trái đất một lực có độ lớn bằng Mg

B. Quả cam hút trái đất một lực có độ lớn bằng mg

C. Trái đất hút quả cam 1 lực lớn hơn lực mà quả cam hút trái đất.

D. Trái đất hút quả cam một lực bằng Mg
-----------------------------------------------
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